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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 25/2024/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp 
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;  

Căn cứNghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2021/Nð-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Phòng, chống ma 
túy; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 109/2021/Nð-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ quy ñịnh cơ sở y tế ñủ ñiều kiện xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình 
tự, thủ tục xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính Quy ñịnh việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà 
nước thực hiện chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; 
công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia ñình, cộng ñồng, cơ sở cai nghiện ma túy 
và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Thực hiện Thông báo số 296/TB-UBND ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về Kết luận của ñồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên 
họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 69 - khóa X; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
93/TTr-SLðTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2024. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp lập hồ sơ ñề nghị 
áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2024. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các ñơn vị: Công an 
tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ  
Phối hợp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở  

cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 25/2024/Qð-UBND ngày 10 tháng 9  năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1.Quy chế này quy ñịnh quy trình phối hợp lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp 
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và việc quản lý người nghiện ma túy trong thời gian 
làm thủ tục áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộctrên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương. 

2.Những nội dung không quy ñịnh tại Quy chế này ñược thực hiện theo các văn 
bản pháp luật hiện hành.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với: 

1.Người bị ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộctrên ñịa 
bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc.  

3. Tổ chức, gia ñình và cá nhân có liên quan ñến việcphối hợp lập hồ sơ và quản 
lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc. 

ðiều 3. Mục ñích, nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ quy ñịnh của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành 
chính; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; thống nhất quy trình, thẩm 
quyền và thành phần hồ sơ theo quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

2. ðảm bảo tính ñồng bộ, hiệu quả trong việc phối hợp giữa các cơ quan, ñơn vị 
nhằm thực hiện hiệu quả các quy ñịnh pháp luật về áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc. 

3. Công tác phối hợp ñược thực hiện thông qua hình thức họp, hội ý, trao ñổi qua 
ñiện thoại, văn bản và các hình thức phù hợp khác nhằm ñáp ứng nhanh chóng việc 
thực hiện các nội dung của quy chế này. 
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4. Có sự phân công, phân ñịnh trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của từng ñơn vị, ñịa phương. 

ðiều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Người có nơi cư trú ổn ñịnh là người hiện ñang sinh sống tại nơi ñăng ký 
thường trú hoặc tạm trú; Trường hợp không xác ñịnh ñược nơi ñăng ký thường trú, 
tạm trú thì nơi cư trú ổn ñịnh là nơi ở hiện tại theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 19 của 
Luật Cư trú và thời gian thường xuyên sinh sống từ 30 ngày trở lên, có xác nhận của 
Trưởng Công an cấp xã. 

2. Người không có nơi cư trú ổn ñịnh:Người có ñăng ký thường trú hoặc tạm trú 
nhưng không sinh sống tại nơi ñăng ký thường trú hoặc tạm trú, có xác nhận của 
Trưởng Công an cấp xã nơi ñăng ký thường trú hoặc tạm trú về việc người ñó không 
sinh sống ở nơi ñăng ký thường trú hoặc tạm trú và không biết người ñó ñang ở 
ñâu;Thành viên gia ñình theo quy ñịnh pháp luật về hôn nhân và gia ñình cung cấp 
thông tin cho cơ quan chức năng không biết người ñó hiện nay ñang ở ñâu, làm gì và 
cơ quan Công an tra cứu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
về cư trú, hệ thống tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư căn cước công dân cũng không xác 
ñịnh ñược người ñó ñang ở ñâu; Người không có cả nơi thường trú, tạm trú và thời 
gian sinh sống ở nơi ở hiện tại dưới 30 ngày. 

3. Cơ quan lập hồ sơtrong Quy chế này là Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã nơi 
người nghiện ma túy cư trú hoặc nơi phát hiện người nghiện ma túy không có nơi cư 
trú ổn ñịnh có hành vi vi phạm pháp luật. 

4.Cơ sở tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn ñịnh 
trong thời gian lập hồ sơ ñược ñặt trong Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương 
(gọi tắt là Cơ sở cai nghiện). 

5. Gia ñình người nghiện ñược hiểu bao gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị 
em ruột từ ñủ 18 tuổi trở lên. 

ðiều 5. ðối tượng áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 
các trường hợp không áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Người nghiện ma túy từ ñủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh của Luật Xử lý vi phạm hành 
chính khi thuộc một trong các trường hợp sau ñây: 

a) Không ñăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự 
nguyện; 

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép 
chất ma túy; 
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c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không ñăng ký, không thực 
hiện hoặc tự ý chấm dứt ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
hoặc bị chấm dứt ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi 
phạm quy ñịnh về ñiều trị nghiện; 

d) Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện. 

2. Người nghiện ma túy từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 18 tuổi bị ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau ñây: 

a) Không ñăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự 
nguyện; 

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép 
chất ma túy; 

c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không ñăng ký, không thực 
hiện hoặc tự ý chấm dứt ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
hoặc bị chấm dứt ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi 
phạm quy ñịnh về ñiều trị nghiện. 

3. Không áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với các trường 
hợp sau ñây: 

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; 

b) Người ñang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; 

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất ñang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ñược Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi người ñó cư trú xác nhận. 

ðiều 6. Quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Trong thời gian làm thủ tụcáp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã nơi lập hồ sơ quyết ñịnh: 

a)Quản lý tại gia ñình: Trường hợp có nơi cư trú ổn ñịnh ñược gia ñình ñồng ý 
quản lý, ñại diện gia ñình xác nhận bằng văn bản (Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị ñịnh 
116/2021/Nð-CPngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma 
túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (gọi tắt là Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

b) Quản lý tại Cơ sở cai nghiện: Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi 
cư trú ổn ñịnh hoặc có nơi cư trú ổn ñịnh nhưng sinh sống một mình (không có gia 
ñình, người thân); hoặc sống cùng gia ñình nhưng gia ñình không ñồng ý quản lý, ñại 
diện gia ñình xác nhận bằng văn bản (Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị ñịnh số 
116/2021/Nð-CP); 
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2. Quyết ñịnh giao cho gia ñình hoặc Cơ sở cai nghiện quản lý người nghiện ma 
túy trong thời gian lập hồ sơ ñưa vào cơ sở cai ma túy nghiện bắt buộc (Mẫu số 36 Phụ 
lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP)phải ñược gửi ngay cho gia ñình hoặc Cơ sở cai 
nghiện và người ñược quản lý ñể thực hiện.  

3. Công an cấp huyện có trách nhiệm hỗ trợ Công an cấp xã chuyển ngay người 
nghiện ma tuý thuộc ðiểm b Khoản 1 ðiều này ñến Cơ sở cai nghiện theo Quyết ñịnh 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và làm thủ tục bàn giao người nghiện ma túy cho 
Cơ sở cai nghiện ñể quản lý, hồ sơ bàn giao gồm: 

a) Quyết ñịnh quản lý theo quy ñịnh tại ðiều 46 Nghị ñịnhsố 116/2021/Nð-CP; 

b) Lý lịch tóm tắt của ñối tượng, có xác nhận của cơ quan lập hồ sơ. 

4. Thủ tục bàn giao: 

a) ðại diện cơ quan ban hành quyết ñịnh quản lý bàn giao người bị quản lý; 

b) ðại diện cơ sở quản lý ñối chiếu người, hồ sơ và lập biên bản giao nhận (Mẫu 
số 37 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP). Biên bản phải ñược gửi cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi ñối tượng cư trú hoặc nơi ñối tượng có hành vi vi phạm, cơ quan 
lập hồ sơ. 

5. Cơ sở cai nghiện có trách nhiệm phân công trực ban và lực lượng bảo vệ 
thường trực 24/24 giờ ñể làm thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy ngay khi cơ quan 
Công an chuyển ñến. 

6. Trường hợp người nghiện ma túy thuộc diện quản lý tại Cơ sở cai nghiệnñang 
trong tình trạng rối loạn tâm thần hoặc mắc bệnh phải ñiều trị thì ñưa ñến cơ sở y tế ñể 
ñiều trị ổn ñịnh trước khi bàn giao cho Cơ sở quản lý. 

7. Thời hạn quản lý người nghiện ma túy ñược tính từ thời ñiểm lập hồ sơ cho 
ñến thời ñiểm người có thẩm quyền ñưa ñối tượng ñi áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc theo quyết ñịnh của Tòa án.  

ðiều 7. Trình tự, thủ tụcxác ñịnh người nghiện ma túy 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo quy ñịnh 
tại các ðiều 3, ðiều 4, ðiều 5, ðiều 6, ðiều 7 và ðiều 8 Nghị ñịnh số 109/2021/Nð-
CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy ñịnh cơ sở y tế ñủ ñiều kiện xác 
ñịnh tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác ñịnh tình trạng nghiện ma 
túy (gọi tắt là Nghị ñịnh số 109/2021/Nð-CP). 

ðiều 8. Thẩm quyền quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc 

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở cơ quan của người ñề nghị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính có thẩm quyền xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
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Chương II 
QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH 

CHÍNH ðƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC ðỐI VỚI NGƯỜI 
NGHIỆN MA TÚY TỪ ðỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

ðiều 9. Lập hồ sơ và ñưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện ñể quản 
lý  

1. Khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc ñối tượng bị ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cơ quan Công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ ñề 
nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp cá nhân, tổ 
chức phát hiện thì thông báo cho cơ quan Công an cấp xã nơi người có hành vi vi 
phạm ñể lập biên bản và xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện người nghiện ma túy 
thuộc ñối tượng bị ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì các cơ quan có thẩm quyền 
lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh. 

ðiều 10. Thành phần hồ sơ ñề nghị ñưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai 
nghiện ñể quản lý  

1. ðối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn ñịnh: 

a) 01 biên bản vi phạm một trong các hành vi vi phạm pháp luật về ñăng ký cai 
nghiện, cai nghiện tự nguyện tại gia ñình, cộng ñồng, quản lý sau cai nghiện, ñiều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Mẫu số 27 Phụ lục II Nghị ñịnh 
số 116/2021/Nð-CP); 

b) 01 bản tóm tắt lý lịch của người bị ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 30 Phụ lục II Nghị ñịnh116/2021/Nð-CP); 

c) 01 bản sao Phiếu kết quả xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có 
thẩm quyền, Phiếu tổng hợp theo dõi ñể xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 05 
Nghị ñịnh số 109/2021/Nð-CP; Phụ lục số 03 Thông tư 18/2021/TT-BYT ngày 16 
tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy ñịnh tiêu chuẩn chẩn ñoán và quy trình chuyên 
môn ñể xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy); 

d) 01 bản tường trình của người bị ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc (Mẫu số 31 Phụ lục IINghị ñịnhsố 116/2021/Nð-CP); 

ñ) Thông báo về việc lập hồ sơ ñề nghị ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 
32 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

e) Văn bản trả hồ sơ bổ sung của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện(Mẫu số 33 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 
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g)Văn bản ñề nghị của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp 
huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 
34 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

h) Bản cam kết (ñồng ý hoặc không ñồng ý) quản lý người nghiện ma túy trong 
thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 
gia ñình, người ñại diện hợp pháp(Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-
CP); 

i) Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an về việc 
giao quản lý người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp 
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 36 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-
CP); 

k) Biên bản giao, nhận người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa cơ quan giao và cơ sở quản 
lý(Mẫu số 37 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

l) Biên bản giao, nhận người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 40 Phụ lục 
II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

m) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ ñề nghị áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm văn bản ñề nghị (Mẫu số 29 Phụ lục 
II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

n) Các tài liệu liên quan (nếu có): Căn cước Công dân/Chứng minh nhân dân 
(hoặc tờ khai mã số ñịnh danh trong trường hợp không cóCăn cước Công dân/Chứng 
minh nhân); Biên bản ghi lời khai; Lý lịch cá nhân; Giấy siêu âm thai nếu người 
nghiện ma túy là nữ; Trích lục tiền án tiền sự. 

2. ðối với người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn ñịnh: 

a) Các tài liệu quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này; 

b) Văn bản xác ñịnh người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn ñịnh của cơ 
quan công an có thẩm quyền. 

3. Các giấy tờ, hồ sơ quy ñịnh tại ðiều này, cơ quan lập hồ sơ gửi bản giấy và hồ 
sơ ñiện tử ñến Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương (hồ sơ ñiện tử là những loại 
giấy tờ, tài liệu ở dạng ñiện tử ñược tổ chức, cá nhân thực hiện nộp cho cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền),gửi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh. Riêng 
ñối với các ñiểm ñ, e, g, i, m gửi hồ sơ ñiện tử ñã ñược ký số. 
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ðiều 11. Thông báo về việc lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc 

Trình tự, thủ tục, nội dung thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ ñề nghị ñưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với người từ ñủ 18 tuổi trở lên thực hiện theo quy 
ñịnh tại ðiều 42 Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP. 

ðiều 12. Xem xét, quyết ñịnh việc chuyển hồ sơ sang Tòa án 

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, ñối chiếu thành phần hồ sơ theo quy 
ñịnh tại ðiều 10 của Quy chế này. 

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện trả lại cơ quan ñã lập hồ sơ ñể bổ sung (Mẫu số 33 Phụ lục II Nghị ñịnh 
số 116/2021/Nð-CP). Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản 
ñề nghị, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, 
nếu hồ sơ ñề nghị không ñược bổ sung, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan lập hồ sơ về việc không thụ lý hồ 
sơ ñề nghị. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ bổ sung, Trưởng 
phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án 
nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc. 

3. Trường hợp Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện 
chuyển hồ sơ trực tiếp cho Tòa án, nếu phát hiện có một số nội dung chưa rõ thì Tòa 
án chuyển trả ngay cho Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội mà không 
thụ lý giải quyết. 

4. Trường hợp Tòa án có văn bản ñề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, 
Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

ðiều 13. Xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc 

1. Sau khi nhận ñược hồ sơ do Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện ñề nghị, Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ theo quy ñịnh của pháp 
luật: 
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a) Những trường hợp hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thụ 
lý và mở phiên họp xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh tại Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 
13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh trình tự, thủ tục xem 
xét, quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 

b) Xem xét ra quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc ñối với người nghiện ñang quản lý tại Cơ sở cai nghiện trong thời 
gian chờ lập hồ sơ, kiểm tra, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Tòa án mở phiên họp tại khu vực 
hành chính của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; 

c) Giám ñốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có trách nhiệm ñảm bảo vật chất, lực 
lượng bảo vệ ñảm bảo an ninh trật tự cho hoạt ñộng Tòa án trong quá trình tổ chức 
phiên họp; 

d) Trường hợp Tòa án có văn bản ñề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, 
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị của Tòa án, 
Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thời gian Tòa án xem xét quyết ñịnh: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận 
ñược hồ sơ ñến khi tổ chức phiên họp. ðối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể 
kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

3. Những người mà Tòa án quyết ñịnh không thuộc diện ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc hoặc thuộc diện hoãn, miễn thi hành quyết ñịnh của Tòa án thì giao cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã tiếp nhận lại ñối tượng và tổ chức giáo dục, cai nghiện ma túy tại 
gia ñình và cộng ñồng theo quy ñịnh. 

ðiều 14. ðưa người ñã có quyết ñịnh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện phối hợp 
với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện ñưa người phải chấp hành 
quyết ñịnh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Trường hợp người nghiện ma túy không chấp hành quyết ñịnh ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an cấp huyện quyết ñịnh áp dụng biện pháp cưỡng 
chế cần thiết theo quy ñịnh của pháp luật ñể ñưa người phải chấp hành ñến cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 
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3. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện ñúng thời hạn quy 
ñịnh tại Khoản 1 ðiều này thì thời hạn ñược tính lại kể từ thời ñiểm sự kiện bất khả 
kháng chấm dứt theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp Cơ sở cai 
nghiện không còn khả năng tiếp nhận ñối tượng thì thời hạn ñược phép kéo dài không 
quá 03 tháng. Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện thông báo 
bằng văn bản cho Tòa án nhân dân cấp huyện ñã ra quyết ñịnh biết và nêu rõ lý do. 

Chương III 
QUY TRÌNH PHỐI HỢP LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH 

CHÍNH ðƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC ðỐI VỚI NGƯỜI 
NGHIỆN MA TÚY TỪ ðỦ 12 TUỔI ðẾN DƯỚI 18 TUỔI 

ðiều 15. Lập hồ sơ và ñưa người nghiện ma túy từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 18 
tuổi 

1. Khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc ñối tượng bị ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc, cơ quan Công an tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ ñề 
nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp cá nhân, tổ 
chức phát hiện thì thông báo cho cơ quan Công an cấp xã nơi người có hành vi vi 
phạm ñể lập biên bản và xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện người nghiện ma túy 
thuộc ñối tượng bị ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì các cơ quan có thẩm quyền 
lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh. 

ðiều 16. Thành phần hồ sơ ñề nghị ñưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai 
nghiện bắt buộc 

1. ðối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn ñịnh: 

a) 01 biên bản vi phạm một trong các hành vi vi phạm pháp luật về ñăng ký cai 
nghiện, cai nghiện tự nguyện tại gia ñình, cộng ñồng, quản lý sau cai nghiện, ñiều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Mẫu số 27 Phụ lục II Nghị ñịnh 
số 116/2021/Nð-CP); 

b) 01 bản tóm tắt lý lịch của người bị ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 30 Phụ lục II Nghị ñịnhsố 116/2021/Nð-CP); 

c) 01 bản sao Phiếu kết quả xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có 
thẩm quyền, Phiếu tổng hợp theo dõi ñể xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 05 
Nghị ñịnh số 109/2021/Nð-CP; Phụ lục số 03 Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 
tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy ñịnh tiêu chuẩn chẩn ñoán và quy trình chuyên 
môn ñể xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy); 

d) 01 bản tường trình của người bị ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc (Mẫu số 31 Phụ lục IINghị ñịnhsố 116/2021/Nð-CP); 
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ñ) Thông báo về việc lập hồ sơ ñề nghị ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 
32 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

e) Văn bản trả hồ sơ bổ sung của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện(Mẫu số 33 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

g) Bản cam kết (ñồng ý hoặc không ñồng ý) quản lý người nghiện ma túy trong 
thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 
gia ñình, người ñại diện hợp pháp(Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-
CP); 

h) Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an về việc 
giao quản lý người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp 
ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 36 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-
CP); 

i) Biên bản giao, nhận người nghiện ma túy trong thời gian lập hồ sơ ñề nghị áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa cơ quan giao và cơ sở quản 
lý(Mẫu số 37 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

k) Ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người ñại diện hợp pháp (ñồng ý hoặc 
không ñồng ý, ý kiến khác) về việc ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc ñối với người từ ñủ 12 ñến dưới 18 tuổi(Mẫu số 38 Phụ lục II Nghị 
ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

l) Văn bản ñề nghị của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp 
huyện về việc xem xét áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với 
người từ ñủ 12 ñến dưới 18 tuổi(Mẫu số 39 Phụ lục II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-
CP); 

m) Biên bản giao, nhận người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc(Mẫu số 40 Phụ lục 
II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

n) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an lập hồ sơ ñề nghị áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm văn bản ñề nghị (Mẫu số 29 Phụ lục 
II Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP); 

o) Các tài liệu liên quan (nếu có): Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân 
(hoặc tờ khai mã số ñịnh danh trong trường hợp không cóCăn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân); Biên bản ghi lời khai; Lý lịch cá nhân; Giấy siêu âm thai nếu người 
nghiện ma túy là nữ; Trích lục tiền án tiền sự. 

2. ðối với người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn ñịnh 

a) Các tài liệu quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này; 

b) Văn bản xác ñịnh người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn ñịnh của cơ 
quan công an có thẩm quyền. 
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3. Các giấy tờ, hồ sơ quy ñịnh tại ðiều này, cơ quan lập hồ sơ gửi bản giấy và hồ 
sơ ñiện tử ñến Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương (hồ sơ ñiện tử là những loại 
giấy tờ, tài liệu ở dạng ñiện tử ñược tổ chức, cá nhân thực hiện nộp cho cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền), gửi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh. Riêng 
ñối với các ñiểm ñ, e, g, i, m gửi hồ sơ ñiện tử ñã ñược ký số. 

ðiều 17. Thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ ñề nghị áp dụng biện 
pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Trình tự, thủ tục, nội dung thông báo về việc lập hồ sơ, chuyển hồ sơ ñề nghị ñưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với người từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 18 tuổi thực hiện 
theo quy ñịnh tại ðiều 42 Nghị ñịnh số 116/2021/Nð-CP. 

ðiều 18. Xem xét, quyết ñịnh việc chuyển hồ sơ sang Tòa án  

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị áp dụng 
biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, ñối chiếu thành phần hồ sơ theo quy 
ñịnh tại ðiều 16 Quy chế này. 

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện trả lại cơ quan ñã lập hồ sơ ñể bổ sung (Mẫu số 33 Phụ lục II Nghị ñịnh 
số 116/2021/Nð-CP). Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản 
ñề nghị, cơ quan lập hồ sơ phải bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, 
nếu hồ sơ ñề nghị không ñược bổ sung, Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội cấp huyện thông báo bằng văn bản cho cơ quan lập hồ sơ về việc không thụ lý hồ 
sơ ñề nghị. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ bổ sung, Trưởng 
phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển hồ sơ ñề nghị Tòa án 
nhân dân cấp huyện xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc. 

3. Trường hợp Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện 
chuyển hồ sơ trực tiếp cho Tòa án, nếu phát hiện có một số nội dung chưa rõ thì Tòa 
án chuyển trả ngay cho Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện 
mà không thụ lý giải quyết. 

4. Trường hợp Tòa án có văn bản ñề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, 
Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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ðiều 19. Xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc 

1. Sau khi nhận ñược hồ sơ do Trưởng phòng Lao ñộng- Thương binh và Xã hội 
cấp huyện ñề nghị, Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ theo quy ñịnh của pháp 
luật: 

a) Những trường hợp hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh, Tòa án nhân dân cấp huyện thụ 
lý và mở phiên họp xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy ñịnh tại Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 
24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh trình tự, thủ tục Tòa 
án nhân dân xem xét, quyết ñịnh việc ñưa người nghiện ma túy từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 
18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

b) Xem xét ra quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc ñối với người nghiện ñang quản lý tại Cơ sở cai nghiện trong thời 
gian chờ lập hồ sơ, kiểm tra, xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Tòa án mở phiên họp tại Cơ sở cai 
nghiện; 

c) Giám ñốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có trách nhiệm ñảm bảo vật chất, lực 
lượng bảo vệ; ñảm bảo an ninh trật tự cho hoạt ñộng Tòa án và những người tham gia 
trong quá trình tổ chức phiên họp; 

d) Trường hợp Tòa án có văn bản ñề nghị làm rõ một số nội dung trong hồ sơ, 
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị của Tòa án, 
Trưởng phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan lập hồ sơ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thời gian Tòa án xem xét quyết ñịnh: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận 
ñược hồ sơ ñến khi tổ chức phiên họp. ðối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể 
kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

3. Những người mà Tòa án quyết ñịnh không thuộc diện ñưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc hoặc thuộc diện hoãn, miễn thi hành quyết ñịnh của Tòa án thì giao cho Ủy 
ban nhân dân cấp xã tiếp nhận lại ñối tượng và tổ chức giáo dục, cai nghiện ma túy tại 
gia ñình và cộng ñồng theo quy ñịnh. 

ðiều 20. ðưa người ñã có quyết ñịnh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện phối hợp 
với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện ñưa người phải chấp hành 
quyết ñịnh vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
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2. Trường hợp người nghiện ma túy không chấp hành quyết ñịnh ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc, cơ quan Công an cấp huyện quyết ñịnh áp dụng biện pháp cưỡng 
chế cần thiết theo quy ñịnh của pháp luật ñể ñưa người phải chấp hành ñến cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

3. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện ñúng thời hạn quy 
ñịnh tại Khoản 1 ðiều này thì thời hạn ñược tính lại kể từ thời ñiểm sự kiện bất khả 
kháng chấm dứt theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ sở cai 
nghiện không còn khả năng tiếp nhận ñối tượng thì thời hạn ñược phép kéo dài không 
quá 03 tháng. Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện thông báo 
bằng văn bản cho Tòa án nhân dân cấp huyện ñã ra quyết ñịnh biết và nêu rõ lý do. 

ðiều 21. Xử lý một số trường hợp phát sinh trong quá trình lập hồ sơ 

1. Trường hợp người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn ñịnh nhưng sinh sống một 
mình (không có gia ñình, người thân); hoặc trong thời gian quản lý tại gia ñình ñối 
tượng có dấu hiệu bỏ trốn, tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan lập hồ sơ 
tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết ñịnh giao cho Cơ sở cai 
nghiệnquản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp ñưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Khi có quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã, Công an cấp xã phối hợp với Công an cấp huyện chuyển ngay người nghiện ñến 
Cơ sở cai nghiệntiếp nhận theo quyết ñịnh. 

2. Trường hợp qua ñối chiếu hồ sơ, Trưởng phòng Lao ñộng – Thương binh và 
Xã hội cấp huyện nhận thấy không ñủ ñiều kiện chuyển Tòa án xem xét quyết ñịnh áp 
dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộchoặc trường hợp cơ quan lập hồ sơ 
không bổ sung ñược các tài liệu theo yêu cầu của Trưởng phòng Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hộicấp huyện thì ngaysau khi nhận ñược hồ sơ do Trưởng phòng Lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển trả lại, cơ quan lập hồ sơ tham mưu Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết ñịnh chấm dứt việc giao cho gia ñình 
quản lý người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn ñịnhhoặc chấm dứt việc giao choCơ sở 
cai nghiện và gửi văn bản này ñến gia ñình và Cơ sở cai nghiện biết ñể thực hiện. 

3. Sau khi ñược xác ñịnh trình trạng nghiện, người nghiện ma túy ñược tư vấn 
ngay nhưng quyết ñịnh không ñăng ký cai nghiện tự nguyện thì cơ quan chức năng có 
thể lập hồ sơ ñưa người nghiện ñi cơ sở cai nghiện bắt buộc sớm hơn không nhất thiết 
phải ñủ sau 05 ngày mới xét ñến quy ñịnh người nghiện không ñăng ký cai nghiện. 
Tương tự, sau khi phát hiện người nghiện ma túy thuộc ñối tượng bị ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc thì các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp 
ñưa vào cơ sở cai nghiện theo quy ñịnh thì cơ quan chức năng có thể lập hồ sơ ñưa 
người nghiện ñi cơ sở cai nghiện bắt buộc sớm hơn không nhất thiết phải ñủ sau 05 
ngày. 
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Chương IV 

ðIỀU KIỆN ðẢM BẢO THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

ðiều 22. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện chế ñộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc thực hiện theo Thông tưsố 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 
2022 của Bộ Tài chính quy ñịnh việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân 
sách nhà nước thực hiện chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 
bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia ñình, cộng ñồng, cơ sở cai 
nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản pháp luật hiện hành có 
liên quan. 

ðiều 23. Trách nhiệm của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các ngành liên quan bố trí 
cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hướng dẫn cụ thể kinh phí thực hiện bảo ñảm 
phục vụ việc tiếp nhận, ñiều trị nghiện chongười nghiện ma túy khi ñưa vàoCơ sở cai 
nghiện theo quy ñịnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và Ủy ban nhân dâncấp huyện căn 
cứ vào các quy ñịnh hiện hành về cai nghiện ma túy tại gia ñình và cộng ñồng ñể 
hướng dẫn, tạo ñiều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận với các dịch vụ ñiều trị 
thích hợp tại cộng ñồng và quản lý tốt các ñối tượng này theo ñúng quy ñịnh;ñẩy mạnh 
công tác hỗ trợ vốn, cho vay vốn tạo việc làm, dạy nghề và tái hòa nhập cộng ñồng ñối 
với người nghiện ma túy. 

3. Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tổ chức ñào tạo, tập huấn nâng cao 
kiến thức, kỹ năng về tư vấn ñiều trị nghiện ma túy và dự phòng tái nghiện cho ñội 
ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia ñình và cộng ñồng. 

ðiều 24. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1.Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp 
luật về phòng chống ma túy; phối hợp Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tham 
mưu các chính sách liên quan ñến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. 

2. Phối hợp với Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn việc 
triển khai thực hiện Quy chế này. 

ðiều 25. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Chỉ ñạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Trung tâm Y tế cấp huyệnphối hợp 
với các ñơn vị liên quan trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng ñồng 
và xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy. 
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2. Chỉ ñạo các cơ sở ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 
khẩn trương có văn bản xác nhận về việc ñưa người nghiện ma túy ra khỏi chương 
trình ñiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 90/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về ñiều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

3. Phối hợp Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 
các cơ sở cai nghiện ma túy trên ñịa bàn tỉnh thực hiện tốt việc ñiều trị, cắt cơn và 
phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng 
dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành liên quan trong việc xác 
ñịnh tình trạng nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng ñồng. 

ðiều 26. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Chỉ ñạo, hướng dẫn Công an cấp huyện, Công an cấp xã phối hợp các ñơn vị 
liên quan thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục người nghiện tại cộng ñồng, lập hồ 
sơ ñưa người nghiện ma túy ñi cai nghiện bắt buộc, vận ñộng ñối tượng ñi cai nghiện 
ma túy tự nguyện với các hình thức phù hợp, ñảm bảo ñúng trình tự, thủ tục theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hồ sơ quản lý người nghiện, hồ sơ ñưa 
người nghiện ñi cai nghiện bắt buộc tại các ñịa phương.  

3. Chỉ ñạo Công an cấp huyện,Công an cấp xã nơi có các cơ sở cai nghiện ma túy 
ñóng trên ñịa bàn phối hợp giữ gìn an ninhtrật tự, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực 
trong khu vực; phòng, chống bạo loạn, trốn tập thể, thẩm lậu chất gây nghiện vào cơ 
sở, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra tại các cơ sở cai nghiện. 

4. Phối hợp với Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội và các ñơn vị liên quan 
thanh tra, kiểm tra, thống kê các hoạt ñộng cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng; xây 
dựng phương án ñảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện các hoạt ñộng cai 
nghiện tại gia ñình, cộng ñồng. 

5. Phối hợp Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội ñịnh kỳ tổ chức huấn luyện về 
nghiệp vụ bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ ở các cơ sở cai nghiện 
ma túy; cơ sở ñiều trị, cai nghiện ma túy tại cộng ñồng. 

6. Chỉ ñạo Công an cấp huyện hỗ trợ Công an cấp xã trong việc ñưa người nghiện 
ma tuý không có nơi cư trú ổn ñịnh ñến Cơ sở cai nghiện ñể quản lý trong thời gian 
lập hồ sơ theo Quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

ðiều 27 Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức bộ 
máy và hoạt ñộng của Cơ sở cai nghiện ma túy. 
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ðiều 28. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Căn cứ vào dự toán do Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội tổng hợp và khả 
năng cân ñối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu kinh phí theo thẩm quyền 
ñược giao. 

ðiều 29. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1.Chỉ ñạo Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã chủ ñộng xây dựng kế hoạch tổ chức 
tốt công tác cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng theo quy ñịnh pháp luật. Bố trí ngân 
sách phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng ñồng và thông qua các 
chương trình hỗ trợ cho người sau cai nghiện ñược tiếp cận các dịch vụ vay vốn, học 
nghề, giải quyết việc làm, ổn ñịnh cuộc sống, hòa nhập cộng ñồng theo quy ñịnh. 

2. Giao nhiệm vụ cho các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cung cấp 
dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia ñình, cộng ñồng và thực hiện ñầy ñủ các 
quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 30 Luật Phòng, chống ma túy.  

3.Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức cai nghiện ma túy tại 
gia ñình, cộng ñồng ở ñịa phương. Thực hiện ñầy ñủ chế ñộ báo cáo, thống kê về công 
tác cai nghiện ma túy theo quy ñịnh. 

ðiều 30.ðề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, ñoàn thể có liên quan phối hợp thực 
hiện  

1.Tòa án nhân dân tỉnh chỉ ñạo Tòa án nhân dân cấp huyện chủ ñộng rút ngắn thời 
gian, ñẩy nhanh tiến ñộ trong việc xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc; phối hợp với ngành Lao ñộng – Thương binh và Xã hội và ñơn vị 
có liên quan xử lý các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục ñưa người nghiện 
ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ ñạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyệnsau khi 
nhận ñược thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ 
việc ñó ñể phối hợp giải quyết ñược nhanh chóng, kịp thời. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, ñoàn thể trên ñịa bàn tỉnh 
vận ñộng người nghiện ma túy và thân nhân gia ñình người nghiện tự giác khai báo 
tình trạng nghiện và tự nguyện ñăng ký hình thức cai nghiện; ñồng thời tích cực phối 
hợp triển khai thực hiện Quy chế này. 

4. Các ngành có liên quan trong công tác lập hồ sơ cũng như công tác họp xét áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương, căn cứ ðiều 41 và ðiều 51 của Nghị ñịnhsố 116/2021/Nð-CP và Quy 
chế này ñể thực hiện. Không phát sinh các loại giấy tờ, thủ tục khác trong hồ sơ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñã ñược quy ñịnh 
cụ thể trong Nghị ñịnh và Quy chế này. 
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ðiều 31. Chế ñộ báo cáo và sửa ñổi, bổ sung Quy chế 

1. ðịnh kỳ 06 tháng và hằng năm, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 
cấphuyệnbáo cáo tình hình,kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dântỉnh(thông qua Sở 
Lao ñộng – Thương binh và Xã hội)ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh. 

2. Giao Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy chế này.Trong quá trình thực 
hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các ñơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Lao ñộng 
– Thương binh và Xã hội ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét sửa ñổi, 
bổ sung cho phù hợp./. 
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